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QUY TRÌNH GIÁM SÁT ADR 

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI 

Mã số: QT.KD.18 

Ngày ban hành: 28/6/2023 

Lần ban hành: 02 

Lần sửa đổi: 0 

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám 

đốc Trung tâm. 

3. Mỗi khoa, phòng lưu ít nhất 01 bản (có đóng dấu trung tâm). Cán bộ viên 

chức, người lao động khi có nhu cầu tham khảo tài liệu cập nhật trên hệ 

thống quản lý văn bản điều hành hoặc trên trang web trung tâm. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu  vào ô bên cạnh) 

 Ban Giám đốc  K. Nôi - Nhi - YHCT  
K. ATTP - dinh dưỡng 

- Y tế công cộng 

 P.Tổ chức hành chính  K. Ngoại - Sản - 3CK  Tổ Quản lý chất lượng 

 P. Kế hoạch tổng hợp  K. Khám bệnh  Tổ dinh dưỡng 

 P.Tài chính kế toán  K. Dược  
Tổ Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

 P. Điều dưỡng  K.Cận lâm sàng   

 P. Dân số  
K. Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 
  

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục 

sửa đổi 

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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QUY TRÌNH GIÁM SÁT ADR 

 

Lưu đồ Các bước công việc 

Người chịu 

trách 

nhiệm 

Ghi 

chú 

Thông tin 

thuốc 

- Bác sĩ nắm vững thông tin của thuốc sử dụng 

cho người bệnh như: Chỉ định, liều dùng, cách 

dùng, đường dùng , phản ứng phụ, thận trọng 

chống chỉ định, các ADR thường xẩy ra. 

- Dược sĩ DLS-TTT khoa dược thông báo, 

cảnh báo kịp thời các thông tin mới về thuốc, 

đặc biệt với các thuốc xảy ra ADR đến các 

bác sĩ 

- Bác sĩ 

 

 

 

 

- Dược sĩ 

DLS-TTT 

 

Thăm 

khám,chỉ 

định thuốc 

cho bệnh 

nhân 

Khi thăm khám chỉ định thuốc cho người bệnh 

bác sĩ cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

1. Không bao giờ kê đơn bất kỳ thuốc nào mà 

không có chỉ định rõ ràng. 

2. Nếu người bệnh mang thai, nên hạn chế 

dùng thuốc. 

3. Hỏi người bệnh về dị ứng. Dị ứng mắc 

trước đó là một yếu tố dự đoán tin cậy về 

nguy cơ dị ứng với thuốc. 

4. Hỏi người bệnh xem trước đó đã dùng bất 

kỳ thuốc nào chưa,kể cả những thuốc tự  

đùng.Sử dụng thuốc trước đó có thể gây tương 

tác ngiêm trọng và bất ngờ. 

5. Tránh dùng thuốc phối hợp  không cần 

thiết, dùng càng ít thuốc nếu có thể. 

6. Tuổi tác, các bệnh gan hoặc thận có thể ảnh 

hưởng đến chuyển hóa và khả năng đào thải 

thuốc.Ở những người bệnh này cân dùng liều 

thấp hơn bình thường. 

7. Cung cấp chỉ dẫn rõ ràng và hướng dẫn 

người bệnh về cách sử dụng đúng thuốc đã kê 

đơn. 

8. Khi có nguy cơ là các thuốc được kê đơn có 

thể gây phản ứng có hại,phải hướng dẫn người 

bệnh về cách nhận biết các triệu chứng sớm 

- Bác sĩ  
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Viết y lệnh 

vào TĐT 

- Bác sĩ viết y lệnh đầy đủ rõ ràng về tên 

thuốc, liều dùng, đường dùng, thời điểm dùng 

thuốc của mỗi bệnh nhân. 

- Đặc biệt lưu ý: 

+ Thuốc tiêm truyền cần ghi rõ tốc độ, thời 

gian tiêm truyền. 

+ Đối với thuốc bột pha tiêm truyền, cần ghi 

rõ loại dung môi, lượng dung môi dùng để pha 

thuốc. 

+ Test thuốc penicillin, streptomycin. 

+ Báo cáo bác sĩ kết quả test thuốc trước khi 

sử dụng thuốc 

- Bác sĩ 

- Điều 

dưỡng 

-TĐT 

Sử dụng 

thuốc cho 

người bệnh 

- Khi sử dụng thuốc cho người bệnh, điều 

dưỡng cần tuân thủ chính xác, đảm bảo 5 

đúng: đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều 

dùng, đúng thời gian. 

- Điều 

dưỡng 

 

 

Theo dõi xử 

lý tác dụng 

phụ của 

thuốc 

- Sau khi bệnh nhân dùng thuốc, theo dõi tác 

dụng phụ của thuốc và xử lý kịp thời các tai 

biến do dùng thuốc 

- Ghi chép đầy đủ các diễn biến lâm sàng của 

người bệnh vào tờ điều trị 

- Báo cáo lãnh đạo khoa, trưởng khoa dược 

các trường hợp sốc phản vệ để ngưng ngay lô 

thuốc đang sử dụng 

- Bác sĩ 

- Điều 

dưỡng 

TĐT 

Làm báo cáo 

ADR 

Làm báo cáo ADR kịp thời, gửi về khoa dược -Bác sĩ 

- Điều 

dưỡng 

 Báo 

cáo 

ADR 

 


